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I Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3) 2.127.862         123.600                82.271           335.984          152.652          166.828            93.020         86.193       166.883         158.461      141.178     620.793          

1          Đất nông nghiệp NNP 1.432.429         91.235                  46.520           197.793          81.155            104.957            58.158         51.213       111.194         106.343      99.800       484.062          
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 773.445           54.005                 40.745          155.704         48.641           83.314              50.654        40.309       89.288           91.324       60.241      59.219            

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 636.578            40.272                  39.993           126.329          43.123            62.908               34.862         36.941       80.827           83.432        50.288       37.604            

1.1.1.1    Đất trồng lúa LUA 558.737            31.766                  36.956           100.566          41.070            58.658               31.329         32.222       74.006           77.397        44.737       30.029            

1.1.1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK 77.841              8.506                    3.037             25.763            2.052              4.250                 3.532           4.719          6.822             6.035          5.551         7.575              

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 136.867            13.733                  753                29.375            5.519              20.406               15.792         3.368          8.461             7.892          9.953         21.615            
1.2 Đất lâm nghiệp LNP 515.948           31.603                 558               20.333           18.250           9.038                -              4.965         3.059             738            29.019      398.386          

1.2.1   Đất rừng sản xuất RSX 275.678            11.937                  -                 6.087              555                 2.931                 -               883             -                 -              4.131         249.154          

1.2.2   Đất rừng phòng hộ RPH 162.804            4.116                    558                3.950              9.732              4.594                 -               4.082          1.978             738             8.373         124.683          

1.2.3   Đất rừng đặc dụng RDD 77.467              15.551                  -                 10.295            7.963              1.513                 -               -             1.081             -              16.515       24.549            
1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 125.497           4.754                   4.974            15.010           13.037           12.098              4.870          4.504         17.260           12.976       10.111      25.904            

1.4 Đất làm muối LMU 823                   0                           -                -                 112                -                    -              -             661                50              -            -                 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 16.716              873                      243               6.746             1.114             508                   2.634          1.434         925                1.255         429            553                 

2          Đất phi nông nghiệp PNN 638.571            32.087                  35.562           135.674          68.297            61.765               34.731         32.987       52.324           51.798        37.079       96.267            

2.1 Đất ở OCT 150.831            8.441                    10.960           39.849            15.480            17.351               10.231         6.665          11.517           13.901        7.145         9.290              

2.1.1    Đất ở tại nông thôn ONT 112.030            6.103                    8.131             28.682            10.479            13.114               8.298           4.903          9.874             12.806        5.802         3.836              

2.1.2    Đất ở tại đô thị ODT 38.801              2.338                    2.829             11.167            5.001              4.236                 1.933           1.762          1.643             1.095          1.343         5.454              

2.2 Đất chuyên dùng CDG 349.143            18.984                  19.307           68.230            33.199            32.958               19.212         21.256       31.389           30.910        21.034       52.663            

2.2.1   Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 2.460                178                       161                626                 197                 265                    152              100             204                204             165            207                 

2.2.2   Đất quốc phòng CQP 18.196              1.188                    152                7.289              2.234              649                    74                198             148                185             1.254         4.825              

2.2.3   Đất an ninh CAN 2.837                281                       81                  498                 144                 224                    42                207             46                  48               423            844                 

2.2.4   Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 22.292              1.684                    1.259             7.923              1.584              1.882                 1.183           1.348          1.004             1.302          1.145         1.978              

2.2.5   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 75.852              3.444                    5.293             10.035            11.436            6.429                 4.205           5.725          3.709             2.846          4.378         18.351            

2.2.6   Đất có mục đích công cộng CCC 227.505            12.208                  12.360           41.859            17.604            23.509               13.555         13.678       26.278           26.325        13.669       26.458            

2.3  Đất cơ sở tôn giáo TON 3.587                115                       214                804                 301                 329                    210              169             669                420             187            168                 

2.4  Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 2.374                84                         163                718                 145                 131                    137              138             282                349             131            95                   

2.5   Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 16.884              701                       728                3.368              1.173              1.554                 984              983             2.029             1.811          1.499         2.053              

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 87.391              2.546                    3.454             15.034            10.041            8.430                 3.363           2.871          5.348             4.149          5.168         26.986            

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 27.563              1.191                    699                7.380              7.931              996                    580              758             983                199             1.886         4.960              

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 799                   25                         37                  290                 27                   16                      14                147             106                57               27              52                   

3           Đất chưa sử dụng CSD 56.862              278                       189                2.517              3.200              106                    130              1.994          3.365             320             4.299         40.464            

3.1    Đất bằng chưa sử dụng BCS 43.066              265                       173                2.197              2.357              83                      130              280             3.315             320             2.321         31.625            

3.2    Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 6.857                13                         16                  56                   293                 10                      -               243             44                  -              719            5.462              

3.3    Núi đá không có rừng cây NCS 6.939                0                           -                 264                 550                 13                      -               1.471          6                     -              1.259         3.377              

II Đất có mặt nước ven biển(quan sát) MVB 310.910            -                        -                 -                 3.095              -                    -               -             3.643             16.637        -             287.535          

1             Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT 5.550                -                        -                 -                  -                  -                    -               -             -                 2.863          -             2.687              

2             Đất mặt nước ven biển có rừng MVR 4.595                -                        -                 -                  1.288              -                    -               -             -                 3.307          -             -                  
3             Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK 300.765            -                        -                 -                  1.807              -                    -               -             3.643             10.467        -             284.848          
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